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B. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Ai là chỉ huy quân dân Đại Việt tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)?
A. Lý Công Uẩn.
B. Lý Thường Kiệt.
C. Lý Huệ Tông.
D. Lý Cao Tông.
Câu 2. Để đối phó với âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
A. Đánh chắc tiến chắc.
B. Thực hiện kế “thanh dã”.
C. Đánh nhanh thắng nhanh.
D. "Tiến công trước để tự vệ".
Câu 3. Cánh quân bộ của quân Tống tiến sang Đại Việt (cuối năm 1076) do ai chỉ huy?
A. Quách Quỳ, Triệu Tiết.
B. Hòa Mâu, Ô Mã Nhi.
C. Liễu Thăng, Triệu Tiết.
D. Hầu Nhân Bảo, Vương Thông.
Câu 4. Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt cùng với nhân vật lịch sử nào chỉ huy hơn 10 vạn quân, chia làm hai đường thủy, bất ngờ tấn công vào đất Tống?
A. Tông Đản.
B. Quách Quỳ.
C. Thân Cảnh Phúc.
D. Nùng Trí Cao.
Câu 5. Lý Thường Kiệt lựa chọn địa điểm nào để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
A. Cửa sông Bạch Đằng.
B. Thành Đa Bang.
C. Sông Như Nguyệt.
D. Thành Tây Đô.
Câu 6. Tiến công sang đất Tống vào cuối năm 1075, mục đích chính của Lý Thường Kiệt là gì?
A. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới của quân Tống.
B. Lật đổ bộ máy chính quyền trung ương của nhà Tống.
C. Chiếm giữ đất đai của nhà Tống, mở rộng lãnh thổ Đại Việt.
D. Đòi lại những vùng đất đã mất do bị nhà Tống chiếm.
Câu 7. Nhà Tống đã thi hành nhiều thủ đoạn nhằm thực hiện âm mưu xâm lược Đại Việt, ngoại trừ việc
A. xúi dục vua Cham-pa đánh Đại Việt từ phía nam.
B. ngăn việc buôn bán, đi lại của nhân dân hai nước Tống – Việt.
C. dụ dỗ các tù trưởng người dân tộc ở phía Bắc Đại Việt.
D. cử tướng Hòa Mâu dẫn đầu đạo quân bộ tiến đánh Đại Việt.
Câu 8. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý là do
A. sức mạnh của khối đoàn kết quân dân Đại Việt.
B. nhà Tống bị hao tổn binh lực nên chủ động rút quân.
C. nhà Tống nhận thấy việc xâm lược Đại Việt là phi nghĩa.
D. có sự chỉ huy của các tướng lĩnh tài ba như: Lê Hoàn, Tôn Đản.
Câu 9. Năm 1230, nhà Trần ban hành bộ luật nào?
A. Hình thư.
B. Quốc triều thông chế.
C. Luật Hồng Đức.
D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 10. Nhà Trần tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. 1226 – 1400.
B. 1225 – 1400.
C. 1226 – 1410.
D. 1225 – 1401.
Câu 11. Điểm độc đáo trong bộ máy cai trị của nhà Trần là gì?
A. Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên.
B. Thiết lập chế độ Thái thượng hoàng.
C. Chia cả nước thành 15 bộ do Lạc tướng đứng đầu.
D. Đặt lệ: không lập hoàng hậu, không lấy Trạng nguyên.
Câu 12. Quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý và nhà Trần đều được xây dựng theo
A. chủ trương “cốt đông, không cốt tinh nhuệ”.
B. chính sách “nghĩa vụ quân sự bắt buộc”.
C. chủ trương “tinh nhuệ, hiện đại hóa”.
D. chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 13. Dưới thời Trần chức quan trông coi, đốc thúc việc sửa, đắp đê gọi là
A. Hà đê sứ.                                    B. Đồn điền sứ.
C. Đắp đê sứ.                                  D. Khuyến nông sứ.
Câu 14. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?
“Muốn cho dân mạnh nước giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao, áo rộng không cần,
Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình”
A. Lê Văn Hưu.
B. Nguyễn Hiền.
C. Mạc Đĩnh Chi.
D. Chu Văn An.
Câu 15. Trong tác phẩm “Lịch sử nước nhà” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần
“Đời Trần văn giỏi võ nhiều
Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh”
Hai câu thơ trên thể hiện điều gì về nhà Trần?
A. Nhà Trần có nhiều vị quan tài giỏi.
B. Nền kinh tế dưới thời Trần rất phát triển.
C. Xã hội thời Trần tương đối ổn định.
D. Tất cả các nội dung trên đều đúng.
Câu 16. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần là
A. nông dân.
B. thợ thủ công.
C. thương nhân.
D. nô tì.
Câu 17. Vị tướng nào của Mông Cổ đã chỉ huy hơn 3 vạn quân tiến vào xâm lược Đại Việt (năm 1258)?
A. Thoát Hoan.
B. Toa Đô.
C. Ô Mã Nhi.
D. Ngột Lương Hợp Thai.
Câu 18. Trận đánh nào quyết định thắng lợi của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, chống quân xâm lược Mông Cổ (năm 1258)?
A. Trận Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai).
B. Trận Thiên Mạc (Duy Tiên, Hà Nam).
C. Trận Đông Bộ Đầu (Hà Nội).
D. Trận Bạch Đằng (Hải Phòng).
Câu 19. “Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo” là câu nói của nhân vật lịch sử nào?
A. Trần Quốc Tuấn.
B. Trần Bình Trọng.
C. Trần Quốc Toản.
D.Trần Thủ Độ.
Câu 20. Ai là người được vua Trần giao trọng trách chức vụ Quốc công tiết chế (tổng chỉ huy quân đội) trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (1285)?
A. Trần Thủ Độ.
B. Trần Quang Khải.
C. Trần Quốc Tuấn.
D. Trần Khánh Dư.
Câu 21. Trước nguy cơ bị quân Mông Cổ xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.
Câu 22. Kế sách đánh giặc được nhà Trần sử dụng trong cả 3 lần kháng chiến chống Mông - Nguyên là
A. “tiên phát chế nhân”.
B. “đánh nhanh thắng nhanh”.
C. “vườn không nhà trống”.
D. “đóng cọc trên sông Bạch Đằng”.
Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của quân dân nhà Trần tromg ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên?
A. Có sự chỉ huy của các tướng lĩnh tài ba.
B. Tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân.
C. Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.
D. Triệt để áp dụng kế sách “tiên phát chế nhân”, tiến quân thần tốc.
Câu 24. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên?
A. Buộc nhà Nguyên phải thần phục, cống nạp cho Đại Việt.
B. Bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Khẳng định quyết tâm, sức mạnh tinh thần của người Việt.
D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong nghệ thuật đánh giặc.
Câu 25. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần chuyển kinh đô về địa phương nào?
A. Tây Đô (Thanh Hóa).
B. Phong Châu (Phú Thọ).
C. Vạn An (Nghệ An).
D. Hoa Lư (Ninh Bình).
Câu 26. Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành
A. Vạn Xuân.
B. Đại Nam.
C. Đại Cồ Việt.
D. Đại Ngu.
Câu 27. Nhà Minh lấy cớ gì để đem quân sang xâm lược Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Nhà Hồ đem quân tiến sát biên giới Trung Quốc.
C. Nhà Hồ thực hiện cải cách.
D. Quý tộc nhà Trần cầu viện quân Minh.
Câu 28. Súng “thần cơ” do ai sáng chế ra?
A. Hồ Nguyên Trừng.
B. Hồ Quý Ly.
C. Trần Ngỗi.
D. Trần Quý Khoáng.
Câu 29. Công trình nào được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành Việt Nam và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2011?
A. Thánh địa Mỹ Sơn.
B. Hoàng thành Thăng Long.
C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa).
D. Kinh thành Huế.
Câu 30. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách của Hồ Quý Ly trên lĩnh vực kinh tế?
A. Quy định lại biểu thuế ruộng, thuế đinh.
B. Những năm đói kém, bắt nhà giàu bán thóc cho dân.
C. Thống nhất các đơn vị đo lường.
D. Phát hành tiền đồng thay thế cho tiền giấy.
Câu 31. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách của Hồ Quý Ly trên lĩnh vực chính trị?
A. Chiêu dụng những người ngoài họ Trần nhưng có tài năng.
B. Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại.
C. Cải tổ bộ máy chính quyền các cấp, đổi tên các đơn vị hành chính.
D. Khuyến khích sự bành trướng ảnh hưởng của quý tộc họ Trần.
Câu 32. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ (1406 – 1407) thất bại đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc sau này?
A. Xây dựng thành lũy chiến đấu kiên cố.
B. Quy tụ những tướng lĩnh tài giỏi.
C. Đoàn kết được lực lượng toàn dân.
D. Xây dựng lực lượng quân sự mạnh.
Câu 33. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ đã
A. thắng lợi, bảo vệ được nền độc lập, tự chủ của dân tộc.
B. thất bại, Đại Ngu rơi vào ách đô hộ của nhà Minh.
C. thắng lợi, đập tan ý chí xâm lược Đại Ngu của nhà Minh.
D. thất bại, Đại Ngu tuy độc lập nhưng buộc phải thần phục nhà Minh.
Câu 34. Trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423), nghĩa quân Lam Sơn
A. liên tiếp giành được nhiều thắng lợi quan trọng.
B. nhanh chóng làm chủ được nhiều vùng đất rộng lớn.
C. gặp rất nhiều khó khăn, thử thách.
D. không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 35. Từ tháng 10/1424 đến tháng 8/1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng khu vực rộng lớn từ
A. Nghệ An vào đến Thuận Hóa.
B. Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân.
C. Thanh Hóa vào đến Quảng Bình
D. Thuận Hóa vào đến Quảng Bình.
Câu 36. Tháng 10 năm 1426, 5 vạn viện binh của giặc do tướng nào chỉ huy kéo vào Đông Quan?
A. Trương Phụ
B. Liễu Thăng
C. Mộc Thạnh
D. Vương Thông
Câu 37. Cuối năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi vang dội trong trận
A. Ngọc Hồi – Đống Đa.
B. Chi Lăng – Xương Giang.
C. Đông Bộ Đầu.
D. Bạch Đằng.
Câu 38. Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống ngoại xâm.
B. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi.
C. Quân Minh lực lượng ít, vũ khí thô sơ, khí thế chiến đấu kém cỏi.
D. Nhân dân Việt Nam có tinh thần đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm.
Câu 39. Điểm tương đồng trong đường lối chỉ đạo chiến đấu giữa cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Kết hợp giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.
B. Chủ động tiến công để chặn trước thế mạnh của quân địch.
C. Phòng ngự tích cực thông qua chiến thuật “vườn không nhà trống”.
D. Triệt để thực hiện kế sách đánh nhanh thắng nhanh, tấn công thần tốc.
Câu 40. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã
A. kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục độc lập dân tộc.
B. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ cho dân tộc.
C. buộc nhà Minh phải thần phục, cống nạp cho Đại Việt,
D. đưa nước Đại Việt trở thành cường quốc mạnh nhất châu Á.
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